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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT * *

3

- Thực hiện đủ 
các động tác trong 
bài tập thể dục 
theo hướng dẫn 
trong bài tập thể 
dục Bài 3

- Tập kết hợp 5 
động tác cơ 
bản trong bài tập 
thể dục Bài 
3

Bài 3: 
Hô hấp: Hít vào, thở ra 
(Gà gáy)          
Tay: Đưa 2 tay ra phía 
trước, lên cao   
Lưng, bụng: Cúi người về 
phía trước   
Chân: Bước sang ngang                       
Bật: Bật tại chỗ

Khối
 

Sân 
chơi TDS TDS TDS TDS

15

- Giữ được thăng 
bằng  khi thực 
hiện vận động đi 
hết đoạn đường 
hẹp 3,5 m x 0,2m

Đi trong đường 
hẹp 3,5 m x 
0,2m

 - Trò chơi "Đi đường về 
nhà " Lớp

Sân 
chơi- 
lớp 
học

HĐTN

20
- Trẻ đi thay đổi 
hướng trong 
đường có 4 điểm 

Đi thay đổi 
hướng theo 4 
điểm zic zắc

- Tiết học: Đi đổi 
hướng theo đường dích 
dắc

Lớp Sân 
chơi

HĐH+
HĐNT



zíc zắc không 
chệch ra ngoài 

- HĐNT: Mèo đi về 
nhà; Đường đi của hươu 
cao cổ; Bé đi giỏi

30

- Bò theo đường 
zíc zắc (rộng 
50cm, có 4 điểm 
zic zắc, mỗi điểm 
cách nhau 2,5m) 
không chệch ra 
ngoài

Bò theo đường 
zíc zắc (rộng 
50cm, có 4 điểm 
zic zắc, mỗi điểm 
cách nhau 2,5m)

- Tiết học: Bò theo đường 
dích dắc

- HĐNT: Ai bò giỏi
Lớp

Sân 
chơi- 
lớp 
học

HĐH+
HĐNT

31

- Bò chui qua cổng 
(cao 40cm, rộng 
40cm) không chạm 
cổng

Bò chui qua cổng 
(cao 
40cm, rộng 40cm) 

- Tiết học "Bò chui 
qua cổng"              

- TCVĐ "Chui qua 
cổng nhà bé"

Lớp

Sân 
chơi- 
lớp 
học

HĐH+
HĐNT

44

- Trẻ biết bật nhảy 
tại chỗ liên tiếp 4-5 
lần

- Bật nhảy tại chỗ 4- 
5 lần

- Thể dục sáng: Bật 
nhảy tại chỗ

- TCVĐ: Chú ếch 
con

Lớp

Sân 
chơi HĐN

T TDS TDS HĐNT

49

- Trẻ biết tên gọi, 
cách chơi của trò 
chơi dân gian "Lộn 
cầu vồng"

- Trò chơi Lộn cầu 
vồng

- HĐ chơi: Lộn cầu 
vồng Lớp

Lớp 
học- 
sân 
chơi

HĐN
T HĐNT HĐN

T HĐNT

60

- Bước đầu làm 
quen với việc sử 
dụng kéo cắt thẳng 
được một đoạn 7 
cm

Cắt thẳng một đoạn 
7 cm

- HĐH "Cắt rèm 
cửa"

- HĐ chơi: Làm 
vòng tặng cô

Lớp Lớp 
học

HĐH+
HĐG HĐG HĐG HĐG



65 - Biết tự cài, cởi cúc 
to 2,5cm - Cài, cởi cúc - Góc kỹ năng: Bé 

tập cài cởi cúc to Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

75

- Nói đúng tên một 
số thực phẩm quen 
thuộc khi nhìn vật 
thật hoặc tranh ảnh 
(thịt, cá, trứng, sữa, 
rau…)

Nhận biết một số 
thực phẩm và món 
ăn quen thuộc

- Trò truyện 
"Một số món ăn 
trong gia đình"
- HĐ chơi: 
Món ăn gia đình

Lớp Lớp 
học

VS-
AN VS-AN HĐG VS-AN

76

- Biết tên một số 
món ăn trong 
bữa ăn của trẻ tại 
trường mầm 
non

- Các bữa ăn trong 
1 ngày, thức ăn 
trong bữa ăn

- VS-ăn ngủ: 
Biết nói cùng cô tên 
món ăn
- HĐ chơi: Món 
ăn gia đình bé

Lớp Lớp 
học

VS-
AN VS-AN VS-

AN HĐG

80

- Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, dinh 
dưỡng theo khoa 
học khi trẻ suy dinh 
dưỡng thấp còi

- Hướng dẫn cách 
chế biến một số món 
ăn dành cho trẻ suy 
dinh dưỡng thấp còi

- Trò chuyện với 
phụ huynh về chế 
biến một số món ăn 
dành cho trẻ; chế độ 
ăn cho trẻ suy dinh 
dưỡng thấp còi

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

98

- Trẻ biết thể hiện 
bằng lời nói hoặc 
hành động nhu cầu 
ăn, ngủ, vệ sinh

- Thể hiện bằng lời 
nói về nhu cầu ăn, 
ngủ, vệ sinh

- VS-ăn ngủ: Biết 
nói những câu nói 
hoặc hành động thể 
hiện nhu cầu ăn, 
ngủ, vệ sinh "Con 
xin cô bát cơm; Con 
no rồi ạ; Con đi vệ 
sinh…"

Lớp Lớp 
học

VS-
AN VS-AN VS-

AN VS-AN



102
- Trẻ có một số thói 
quen tốt như mời 
cô, mời bạn khi ăn

- Mời cô, mời bạn 
khi ăn

- Vs- ăn ngủ: Trẻ 
mời cô, mời bạn khi 
ăn khi được cô nhắc 
nhở

Lớp Lớp 
học

VS-
AN VS-AN VS-

AN VS-AN

114 - Nhận biết trang 
phục theo thời tiết.

- Trang phục theo 
thời tiết

- Trò chuyện: Một 
số trang phục phù 
hợp với thời tiết

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

116

- Trẻ nhận ra và 
biết tránh một số 
vật dụng nguy hiểm 
trong gia đình khi 
được nhắc nhở

- Một số đồ vật gây 
nguy hiểm (bàn là, 
phích nước nóng, 
bếp đang đun, ổ 
điện,…)

- Trò truyện: 
"Vật dụng nguy 
hiểm 
trong nhà bé "                                       
- TC:"Ai giỏi 
nhất; Hành vi đúng- 
hành vi sai"

Lớp Lớp 
học HĐC HĐG HĐG HĐG

126

- Trẻ biết một số 
trường hợp khẩn 
cấp và gọi người 
giúp đỡ như: bị 
ngã, đau, chảy 
máu…

- Nhận biết một số 
trường hợp khẩn cấp 
và gọi người giúp đỡ

- Trò chuyện: Một 
số trường hợp khẩn 
cấp cần gọi người 
lớn giúp đỡ

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC * *

130

- Trẻ biết đặc điểm 
nổi bật, công dụng 
và cách sử dụng đồ 
dùng quen thuộc 
trong gia đình bé

- Đặc điểm nổi bật, 
công dụng, cách sử 
dụng đồ dùng quen 
thuộc trong gia đình

- HĐ học: Khám phá 
cái đĩa (5E)

- HĐ chơi: Gia đình; 
Bữa ăn gia đình

Lớp Lớp 
học HĐC HĐG HĐG

HĐH+
HĐG+
HĐC



- TQTN: Thăm quan 
nhà mái ngói 

(nhà bác Liễu)

153

Quan tâm đến số 
lượng và biết đếm 
trên các đối tượng 
giống nhau, đếm 
đến 2 và đếm theo 
khả năng

Đếm trên đối tượng 
trong phạm vi 2 và 
đếm theo khả năng

- Tiết học: Đếm 
đến 2
- HĐ chơi: 
Đếm đến 2; đếm 
theo khả năng; Đếm 
và nối số lượng hình 
cho đúng

Lớp Lớp 
học

HĐH+
HĐG HĐG HĐG HĐG

165 - Trẻ biết ghép đôi - Ghép đôi - HĐ chơi: Bé nối 
giỏi; Tìm bạn thân Lớp Lớp 

học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

172
- Trẻ nhận dạng và 
gọi tên các hình: 
tròn, vuông

- Nhận biết, gọi tên 
các hình: hình 
vuông, hình tròn và 
nhận dạng các hình 
đó 
trong thực tế

- Tiết học " 
Nhận biết gọi tên 
hình 
vuông- hình tròn"                                 
- HĐ chơi : Tìm 
về đúng nhà; Ai 
thông minh

Lớp Lớp 
học HĐG HĐH+

HĐG HĐG HĐG

174

- Trẻ biết sử dụng 
các hình hình học 
để chắp ghép hình 
các đồ vật trong gia 
đình

- Sử dụng các hình 
hình học để chắp 
ghép

- HĐ chơi: "Ghép 
hình",  "Chắp ghép 
ngôi nhà" Lớp Lớp 

học HĐG HĐNT HĐNT HĐG



181

- Trẻ nói được tên 
của bố, mẹ, các 
thành viên trong gia 
đình và địa chỉ gia 
đình khi được hỏi, 
trò chuyện, xem 
ảnh về gia đình

- Tên của bố, mẹ các 
thành viên trong gia 
đình. Địa chỉ gia 
đình

- Trò chuyện: Các 
thành viên gia đình 
bé; Địa chỉ gia đình 
bé Lớp Lớp 

học
HĐC+
HĐG HĐG HĐG HĐG

190

- Trẻ kể được tên 
cô giáo, một số 
hoạt động kỷ niệm 
trong ngày Nhà 
giáo Việt Nam 
20/11

Ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11 là ngày 
hội của các cô giáo. 
Yêu quý các cô giáo

- Trò chuyện về 
ngày hội của cô 
20/11. Lớp Lớp 

học HĐC

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT 
TRIỂN NGÔN 
NGỮ

* * *

199

- Có khả năng nghe 
hiểu được các từ 
khái quát chỉ đồ 
vật, sự vật, hành 
động gần gũi, quen 
thuộc trong gia 
đình

- Hiểu các từ khái 
quát gần gũi: Đồ 
dùng nấu ăn; đồ 
dùng phòng khách; 
âu yếm….

- HĐC: Trò chuyện 
những từ khái quát 
gần gũi (đồ dùng 
nấu ăn, đồ dùng nhà 
bếp…)

Lớp

Sân 
chơilớp 

học
HĐC

207

- Có khả năng nghe 
hiểu nội dung 
truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với độ 
tuổi chủ đề 

- Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp 
với độ tuổi chủ đề 
gia đình

- Dạy truyện: Thỏ 
con không vâng lời; 
Ai ngoan sẽ được 
thưởng, Ba chú lợn 
con…

Lớp Lớp 
học

HĐH+
HĐC HĐC



Gia đình

217

- Trẻ lắng nghe và 
trả lời được các câu 
hỏi của người đối 
thoại về gia đình 
của bé

- Trả lời và đặt các 
câu hỏi: "Ai?"; "Cái 
gì?"; "Ở đâu?"; "Khi 
nào?"

- Trò chuyện: Gia 
đình thân yêu của 
bé; Ngày chủ nhật 
của bé; Tối qua bé 
làm gì?

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC ĐTT ĐTT

220 - Trẻ sử dụng được 
câu đơn, câu ghép

- Bày tỏ tình cảm, 
nhu cầu và hiểu biết 
của bản thân bằng 
các câu đơn, câu 
ghép

- Trò chuyện: Trẻ 
nói các câu đơn, câu 
ghép (Con yêu mẹ, 
con yêu bố; Nhà con 
có ông, bà…; con 
yêu cô giáo…)

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT HĐC HĐC

225

- Trẻ đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao chủ đề Gia 
đình

- Đọc thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, 
hò vè chủ đề Gia 
đình

- Tiết học: Dạy thơ: 
Thăm nhà bà, 
Bàn tay cô giáo

Lớp Lớp 
học

HĐH+
HĐG+
HĐC

HĐH+
HĐG+
HĐC

234

- Trẻ kể lại được 
một vài tình tiết 
truyện đơn giản đã 
được nghe với sự 
giúp đỡ của người 
lớn trong chủ đề 
Gia đình

- Kể lại một vài 
tình tiết của truyện 
đã được nghe Mô tả 
sự vật, tranh ảnh có 
sự giúp đỡ
- Kể lại sự việc

- HĐ học: Dạy trẻ kể 
lại truyện "Thỏ con 
không vâng lời"

Lớp Lớp 
học

HĐH+
HĐG



237

- Trẻ sử dụng được 
các từ thông dụng 
chỉ sự vật, hoạt 
động, đặc điểm về 
gia đình bé

- Sử dụng các từ 
thông dụng chỉ sự 
vật, hoạt động, đặc 
điểm: Ngôi nhà, cái 
tủ lạnh, ti vi…. Cả 
nhà ăn cơm, bố mẹ 
đi làm...

- ĐTT: Trò chuyện 
về ngôi nhà của bé; 
một số đồ dùng 
trong gia đình; bé đi 
chơi ngày chủ nhật; 
ngày hội của cô 
20/11

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

243

- Biết nhìn vào tranh 
minh họa và gọi tên 
nhân vật trong tranh

- Xem và nghe đọc 
các loại sách khác 
nhau

- HĐ chơi: Bé đọc 
sách

- HĐ chiều: Cô đọc 
sách bé nghe

Lớp

Lớp 
học

HĐG HĐG HĐC HĐG

IV. LĨNH VỰC 
TÌNH CẢM - KỸ 
NĂNG XÃ HỘI

* * * *

262

- Biết nhận ra một 
số trạng thái cảm 
xúc ( vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận ) và 
thể hiện cảm xúc 
của bản thân

- Thể hiện 1 số cảm 
xúc của bản thân ( 
vui sướng, buồn, tức 
giận..)

- Trò chuyện: Một 
số trạng thái cảm 
xúc

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT HĐC

266
- Thực hiện được 
một số quy định ở 
gia đình.

- Một số quy định 
trong gia đình: Để 
đồ dùng đúng chỗ, 
vâng lời ông bà, bố 
mẹ…

- Trò chuyện: Một 
số quy định trong 
gia đình: Để đồ dùng 
đúng chỗ, vâng lời 
ông bà, bố mẹ…

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT



275
- Trẻ yêu mến bố, 
mẹ, anh, chị, em 
ruột.

- Các thành 
viên trong gia đình 
bé
- Thể hiện tình 
cảm, lời nói với các 
thành viên trong 
gia đình khi được 
cô giáo hỏi, gợi ý.

- HĐH: Gia đình 
thân yêu của bé Lớp HĐH

277
- Trẻ yêu mến các 
cô giáo trong trường 
mầm non

- Công việc của cô 
giáo.  Thể hiện tình 
cảm, lời nói với các 
cô giáo trong 
trường khi được cô 
giáo hỏi, gợi ý.

- HĐH: Cô giáo của 
con Lớp HĐH

V. LĨNH VỰC 
GIÁO DỤC 
PHÁT TRIỂN 
THẨM MỸ

* * *

288

- Trẻ chú ý nghe, 
thích được hát theo, 
vỗ tay, nhún nhảy, 
lắc lư theo bài hát, 
bản nhạc; thích 
nghe đọc thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; thích nghe kể 
câu chuyện chủ đề 
Gia đình

Nghe bài hát, bản 
nhạc; bài thơ, câu 
chuyện ( nhạc thiếu 
nhi, dân ca)

- Nghe các bài 
hát dân ca: Xe chỉ 
luồn kim, Đi cấy, Ru 
em
- Nghe các bài 
hát thiết nhi: Ba 
ngọn nến lung linh; 
Cả nhà thương 
nhau…

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT

HĐH+
HĐG+
HĐC

ĐTT



296

- Trẻ hát tự nhiên, 
hát được theo giai 
điệu của bài hát 
quen thuộc chủ đề 
Gia đình

Hát đúng giai điệu, 
lời ca bài hát chủ đề 
Gia đình

- Dạy KNCH: 
Nhà của tôi, Cô và 
mẹ, cả nhà thương 
nhau, Biết vâng lời 
mẹ
- Âm nhạc cuối 
chủ đề

Lớp Lớp 
học

HĐH+
HĐG+
HĐC

HĐH+
HĐG+
HĐC

HĐH+
HĐG+
HĐC

314

- Biết sử dụng các 
nguyên vật liệu tạo 
hình để tạo ra sản 
phẩm theo sự gợi ý 
chủ đề gia đình

Sử dụng các nguyên 
vật liệu tạo hình để 
tạo ra các sản 
phẩm

 '- HĐ chơi: Trang 
trí tranh gia đình 
bằng các nguyên vật 
liệu. Trang trí bưu 
thiếp tặng cô

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

318

- Trẻ biết sử dụng 
một số kỹ năng vẽ 
để tạo ra sản phẩm 
đơn giản chủ đề 
Gia đình

- Vẽ các nét thẳng, 
xiên, ngang, cong 
tròn tạo thành bức 
tranh đơn giản

- Tiết học: Vẽ đường 
về nhà (Vẽ nét 
ngang) Lớp Lớp 

học
HĐH+
HĐG

330

- Trẻ biết sử dụng 
một số kỹ năng xé 
dán để tạo ra sản 
phẩm đơn giản chủ 
đề Gia đình

- Xé theo dải, xé vụn 
và dán thành sản 
phẩm đơn giản

- HĐ chơi: Trang trí 
cái đĩa

Lớp Lớp 
học HĐG

339

- Sử dụng một số 
kỹ năng nặn để tạo 
ra sản phẩm đơn 
giản chủ đề Gia 
đình

- Lăn dọc, xoay tròn, 
ấn dẹt đất nặn để tạo 
thành các sản phẩm 
có 1 khối hoặc 2 
khối

- Tiết học: Nặn bánh
- HĐC: Nặn bánh

Lớp Lớp 
học

HĐH+
HĐG



345

- Trẻ biết sử dụng 
một số kỹ năng xếp 
hình để tạo ra sản 
phẩm đơn giản chủ 
đề Gia đình

- Xếp chồng, xếp 
cạnh, xếp cách tạo ra 
sản phẩm có cấu trúc 
đơn giản

 Tiết học: Dán hoa 
tặng cô (Xếp cạnh)
- HĐ chơi: Làm bưu 
thiếp tặng cô

Lớp Lớp 
học

HĐH+
HĐG

356

- Trẻ biết tạo ra các 
sản phẩm tạo hình 
theo ý thích chủ đề 
Gia đình

- Tạo ra các sản 
phẩm đơn giản theo 
ý thích

- HĐ chơi: Làm 
vòng tay tặng mẹ Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG

- Thể dục sáng 1 2 2 1
- Hoạt động góc 10 12 13 16
- Hoạt động ngoài 
trời

5 5 5 6

- Vệ sinh - ăn ngủ 4 4 3 3
- Hoạt động chiều 7 4 7 7
- Hoạt động chiều 4 2 5 5
- Hoạt động học 5 5 5 5
+ Giờ thể chất 1 1 1 1
+ Giờ nhận thức 1 1 0 1
+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1
+ Giờ TCKNXH 1 0 1 0
+ Giờ thẩm mỹ 1 2 2 2



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh 

Gia đình của bé 2 Từ 4/11 đến 15/11/2024 Ngô Thị Thạnh

Ngày hội của cô 20/11 1 Từ 18/11 đến 22/11/2024 Vũ Thị Phú

Đồ dùng gia đình bé 1 Từ 25/11 đến 29/11/2024 Vũ Thị Phú

III. CHUẨN BỊ
       Nhánh

Đối tượng

Nhánh “Gia đình của 
bé”

Nhánh “Ngày hội của cô 
20/11”

Nhánh “Đồ dùng gia đình bé” Ghi chú

Giáo viên

- Xây dựng kế hoạch 
CSGD chủ đề “Gia đình; 
kế hoạch nhánh “ Gia 
đìnhnh của bé”

- Cô trò chuyện với trẻ về 
chủ đề, cùng trẻ thiết kế 
các góc chơi trong chủ đề 
nhánh

- Bổ xung đồ dùng, đồ 
chơi, nguyên học liệu cho 
các góc chơi

- Xây dựng kế hoạch CSGD 
nhánh “Ngày hội của cô 
20/11”

- Cô trò chuyện với trẻ về 
chủ đề nhánh cùng trẻ thiết 
kế các góc chơi trong chủ đề 
nhánh

- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu cho các góc 
chơi

- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
hoạt động trong ngày.

- Xây dựng kế hoạch CSGD nhánh “ 
Đồ dùng gia đình bé”

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề 
nhánh cùng trẻ thiết kế các góc chơi 
trong chủ đề nhánh

- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, nguyên 
học liệu cho các góc chơi

- Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động 
trong ngày.



- Chuẩn bị đồ dùng cho 
các hoạt động trong ngày.

Nhà trường - Duyệt kế hoạch CSGD

- Bổ xung các đồ dùng, đồ 
chơi phục vụ chăm sóc, vệ 
sinh, đồ dùng dạy học

- Duyệt kế hoạch CSGD

- Bổ xung các đồ dùng, đồ 
chơi phục vụ chăm sóc, vệ 
sinh, đồ dùng dạy học

- Duyệt kế hoạch CSGD

- Bổ xung các đồ dùng, đồ chơi phục 
vụ chăm sóc, vệ sinh, đồ dùng dạy học

Phụ huynh - Cùng với giáo viên trên 
lớp trò chuyện với trẻ về 
chủ đề nhánh

- Sưu tầm chai, lọ,... 
nguyên vật liệu cùng giáo 
viên

Cùng với giáo viên trên lớp 
trò chuyện với trẻ về chủ đề 
nhánh

- Sưu tầm một số nguyên vật 
liệu tự nhiên

Cùng với giáo viên trên lớp trò 
chuyện với trẻ về chủ đề nhánh

Trẻ - Trẻ mang tranh ảnh của 
gia đình mình đến lớp
- Cùng với bố mẹ và cô 
giáo sưu tầm nguyên vật 
liệu 
- Cùng cô trò chuyện mở 
chủ đề

- Cùng với bố mẹ sưu tầm 
một số lá cây, nguyên vật 
liệu tự nhiên làm bưu thiếp 
tặng cô giáo.

- Cùng với giáo viên trên lớp trò 
chuyện với trẻ về chủ đề nhánh

- Sưu tầm chai, lọ,... nguyên vật liệu 
cùng giáo viên

V. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:



Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Điều 
chỉnh

1 Đón trả trẻ

- Nghe các bài hát dân ca: Xe chỉ luồn kim, Đi cấy, Ru em
- Nghe các bài hát thiết nhi: Ba ngọn nến lung linh; Cả nhà thương nhau…
- Bé chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân dưới sự hướng dẫn của cô giáo, bố mẹ.
- Trò chuyện: Bé không nghịch các vật sắc nhọn; Vật dụng nguy hiểm trong nhà bé
- Trò chuyện về ngôi nhà; Một số đồ dùng trong gia đình; Ngày hội của cô 20/11
- Trò chuyện: Gia đình thân yêu của bé; Ngày chủ nhật của bé; Tối qua bé làm gì?
- Trò chuyện với phụ huynh về chế biến một số món ăn dành cho trẻ; chế độ ăn cho trẻ suy 
dinh dưỡng thấp còi 
- Ổn định, điểm danh chuyển hoạt động tiếp theo

2 Thể dục 
sáng

* Khởi động: cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi(đi bằng mũi chân, gót chân, đi khom lưng), 
chạy chậm, chạy nhanh.
* Trọng động: Trẻ tập các động tác
Hô hấp: Hít vào, thở ra (Gà gáy)                                                                                                                                                                                                                                                                              
Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao                                                                                                                                                                                                                                       
Lưng, bụng: Cúi người về phía trước                                                                                                                                                                                                                                               
Chân: Bước lên phía trước                                                                                                                                                                                                         
Bật: Bật tại chỗ
Trò chơi: Trời nắng trời mưa, Con muỗi, Gieo hạt
* Hồi tĩnh: cho trẻ chơi xung quanh sân tập

3 N1 Ngày 4/11 Ngày 5/11 Ngày 6/11 Ngày 7/11 Ngày 8/11



Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Điều 
chỉnh

PTTM

Dạy KNCH 
“Nhà của tôi”

PTTC-KNXH

“Gia đình 
thân yêu của 

bé”

PTNT

Đếm đến 2 

PTNN

Kể truyện “Thỏ 
con không vâng

PTTM

Cắt rèm cửa 

(Cắt đoạn thẳng 7 

cm)

Ngày 11/11
PTTC

Đi đổi hướng 
theo đường dích 

dắc

Ngày 12/11
PTNT

Nhận biết 
hình vuông, 

hình tròn

Ngày 13/11
PTTM

Dạy KNCH 
“Biết vâng lời 

mẹ”

Ngày 14/11
PTNN

Dạy thơ: Thăm 
nhà bà

Ngày 15/11
PTTM

Vẽ đường về nhà

N2

Ngày 18/11
PTTC

Bò theo đường 
dích dắc

Ngày 19/11
TC-KNXH

Cô giáo của 
con

Ngày 20/11
PTTM

Nghe nhạc dân 
ca

Ngày 21/11
PTNN

Dạy thơ: Bàn 
tay cô giáo

Ngày 22/11
PTTM

Dán hoa tặng cô

(Mẫu)

Hoạt 
động 
học

N3

Ngày 25/11
PTTC

Bò chui qua 
cổng

Ngày 26/11
PTNT 

Khám phá cái 
đĩa (5E)

Ngày 27/11
PTTM

Nặn bánh

(Mẫu)

Ngày 28/11
PTNN

Dạy kể lại đoạn 
truyện “Thỏ con 
không vâng lời”

Ngày 29/11
PTTM

Âm nhạc cuối chủ 
đề



Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Điều 
chỉnh

- Quan sát và trò 
chuyện về gia 
đình bé
- TCVĐ : Chú 
ếch con
- Chơi tự do

- Quan sát và 
trò chuyện về 
thời tiết.
- TCVĐ: Trời 
nắng trời mưa
- Chơi tự do

- Quan sát góc 
trải nghiệm
- Trò chơi: 
Đường về nhà
- Chơi tự do

- Quan sát cây 
phượng
- TCVĐ: lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do 

- Quan sát: vườn rau
- Trò chơi: Gieo hạt
- Chơi tự do

N1 - Quan sát: Nhà 
2- 3 tầng
- TCVĐ : Lộn 
cầu vồng
- Chơi tự do

- Quan sát: Nhà 
mái ngói
- Trò chơi: Ai 
bò giỏi
- Chơi tự do

- Quan sát: Thời 
tiết.
- TCVĐ: Đi thay 
đổi hướng theo 
đường dích dắc
- Chơi tự do

- TQTN: Thăm 
quan nhà bác 
Liễu
- Trò chuyện tên 
gọi, đặc điểm 
của một số đồ 
dùng quen thuộc 
trong gia đình.

- Quan sát Cây rau 
cải
- Trò chơi: Kéo cưa 
lừa xẻ
- Chơi tự do

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

N2

- Quan sát góc 
chợ quê
- TCVĐ : Lộn 
cầu vồng
- Chơi tự do

- Quan sát: 
Thời tiết.
- TCVĐ: Trời 
nắng, trời mưa
- Chơi tự do

- Quan sát Bưu 
thiếp tặng cô
- Trò chơi: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do

- Quan sát cây 
hoa trạng 
nguyên
- TCVĐ: Mèo đi 
về nhà
- Chơi tự do 

- Quan sát đồ chơi 
trên sân
- TCVĐ: xi bơ 
khoai
- Chơi tự do



Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Điều 
chỉnh

N3

- Quan sát và trò 
chuyện về một 
số đồ dùng ăn 
uống : bát, thìa, 
cốc
- TCVĐ : Chú 
ếch con
- Chơi tự do

- Quan sát: 
Thời tiết.
- TCVĐ: Trời 
nắng, trời mưa
- Chơi tự do

- Quan sát máy 
giặt
- Trò chơi: Lộn 
cầu vồng
- Chơi tự do

- Quan sát cây 
hoa phượng
- TCVĐ: Nu na 
nu nống
- Chơi tự do 

- Quan sát quạt điện
- Trò chơi: chui qua 
cổng nhà bé
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, 
ăn, ngủ

- Trẻ tự lấy ghế ngồi vào bàn ăn. Rửa mặt, rửa tay có sự hướng dẫn, giúp đỡ của cô
- Trò chuyện một số món ăn ; Biết nói cùng cô tên món ăn
- Biết nói những câu thể hiện nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh "Con xin cô bát cơm; Con no rồi; Con đi 
vệ sinh…
- Trẻ mời cô, mời bạn khi ăn khi được cô nhắc nhở
- Bé cầm bát, cầm thìa đúng cách. Không cười đùa khi ăn. Bé xúc miệng nước muối sau khi ăn.

6 Hoạt 
động N1

Trò chuyện Gia 
đình thân yêu 
của bé

Ôn kỹ năng rửa 
tay, rửa mặt

Kể chuyện: Ba 
chú lợn con

Trò truyện: "Vật 
dụng nguy hiểm 
trong nhà bé "  

Biểu diễn văn 
nghệ, nêu gương 
cuối tuần



Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Điều 
chỉnh

Trò chuyện: Một 
số quy định 
trong gia đình: 
Để đồ dùng 
đúng chỗ, vâng 
lời ông bà, bố 
mẹ

Cô đọc sách bé 
nghe. Truyện 
“Cô bé quàng 
khăn đỏ”

Một số trường 
hợp khẩn cấp cần 
gọi người lớn 
giúp đỡ

Ôn kỹ năng rửa 
tay, rửa mặt

Biểu diễn văn 
nghệ, nêu gương 
cuối tuần

N2

Trò chuyện về 
ngày hội của cô 
20/11.
Nói các câu đơn, 
câu ghép thể 
hiện tình cảm 
với cô giáo

Ôn kỹ năng rửa 
tay, rửa mặt

Trò chuyện: Bé 
không nghịch các 
vật sắc nhọn

Kể truyện: Ai 
ngoan sẽ được 
thưởng

Biểu diễn văn 
nghệ, nêu gương 
cuối tuần

chiề
u

N3

Trò chuyện: Đồ 
dùng gia đình bé
Trò chuyện 
những từ khái 
quát gần gũi (đồ 
dùng nấu ăn, đồ 
dùng nhà bếp…)

Trò chuyện: 
Một số trang 
phục phù hợp 
với thời tiết

Trò chuyện: Một 
số trạng thái cảm 
xúc

Đọc đồng dao: 
Kéo cưa lừa xẻ

Biểu diễn văn 
nghệ, nêu gương 
cuối tuần

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:



Phân phối vào nhánhT
T

Tên góc 
chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong 

góc chơi
Chuẩn bị N1 N2 N3

Điều 
chỉnh

Nấu 
ăn

- Trẻ biết tên đồ dùng của góc 
chơi và biết sử dụng đồ dùng 
trong góc nấu ăn.
- Biết công việc của người nấu 
ăn
- Biết nhận và thể hiện vai 
chơi và giao tiếp trong nhóm 
chơi.
- Biết tên một số món ăn 
hàng ngày: trứng rán, cá rán, 
canh rau…
- Trẻ biết một số quy trình nấu 
món ăn: cá rán, rau luộc.
- Trẻ có kỹ năng trao đổi, kết 
hợp với các nhóm chơi khác 
khi tham gia chơi.

- Nấu các món ăn 
trong gia đình
+ Món cá rán
+ Món rau luộc
+ Món trứng luộc

- Bộ đồ chơi nấu 
ăn, rau cải, trứng, 
cá .
- Tranh hướng 
dẫn các thao tác 
làm món cá rán, 
rau luộc, trứng 
luộc

x

x

x

x

x

x

Gia 
đình

- Trẻ biết thể hiện vai chơi 
của mình.
- Trẻ biết đặc điểm nổi bật, 
công dụng và cách sử dụng đồ 
dùng quen thuộc trong gia 
đình bé

- Gia đình thân 
yêu của bé: bế 
em búp bê, chăm 
sóc em búp bê, 
cho em đi học

- Búp bê, đồ 
dùng cá nhân: 
Khăn mặt, gương 
lược, dây buộc 
tóc… 

x x x

1
Góc 
phâ
n vai

Bán 
hàn

g

- Bước đầu thể hiện vai chơi 
của mình và thao tác trong 
khi chơi

- Bán đồ dùng 
gia đình: bàn là, 
máy xay sinh tố, 

- Đồ dùng :  bàn 
là, máy xay sinh 
tố, bát đĩa, cốc 
chén…

x x



Phân phối vào nhánhT
T

Tên góc 
chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong 

góc chơi
Chuẩn bị N1 N2 N3

Điều 
chỉnh

- Phát âm rõ các tiếng của 
Tiếng Việt, không nói lí nhí

bát đĩa, cốc 
chén…
- Cửa hàng bán 
hoa, đồ dùng lưu 
niệm

- Hoa, giấy gói 
hoa, sách bút, 
bưu thiếp…

x

Bác 
sĩ

- Trẻ biết công việc hàng ngày 
của bác sĩ ( Khám bệnh, kê 
đơn thuốc...)
- Biết sử dụng một số dụng cụ 
y tế đơn giản.
- Có kỹ năng phối hợp với các 
bạn chơi.
Biết thể hiện đúng vai chơi: 
Quan tâm chăm sóc cho bệnh 
nhân

- Khám bệnh cho 
bệnh nhân
- Kê đơn thuốc
- Tuyên truyền 
một số bệnh 
thường gặp theo 
mùa
- Bác sĩ nhi.

- Dụng cụ y tế: 
tai nghe, ống 
tiêm, thuốc...

-Sổ kê đơn
Tranh ảnh, họa 
báo về các bệnh 
thường gặp...

x x x

2

Góc 
xây 
dựn

g

- Bước đầu làm quen với một 
số đồ dùng đồ chơi góc xây 
dựng.

- Xếp chồng được 8-10 khối 
không đổ

- Lắp đường về 
nhà

- Xếp nhà của bé

- Lắp 1 số đồ 
dùng trong gia 
đình: ghế, bàn.

- Gạch, khối gỗ, 
hàng rào, cây 
xanh, thảm cỏ, 
lắp ghép.....

- Mẫu gợi ý các 
thao tác xây 
đường về nhà, 

x

x

x

x

x

x



Phân phối vào nhánhT
T

Tên góc 
chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong 

góc chơi
Chuẩn bị N1 N2 N3

Điều 
chỉnh

ngôi nhà, bàn 
ghế…

3

Góc 
nghệ 
thuậ

t

Tạo 
hình

- Trẻ biết cầm bút bằng tay 
phải, tay trái giữ giấy.

- Biết sử dụng đa dạng các 
nguyên học liệu trong góc

- Bé tô màu bức 
tranh người thân 
trong gia đình, 
đồ dùng trong gia 
đình, tô màu ngôi 
nhà 
- Trang trí tranh 
bằng các nguyên 
vật liệu

- Làm vòng tay 
tặng mẹ

- Mẫu của cô, 
giấy vẽ, bút sáp 
cho trẻ vẽ

- Tranh rỗng có 
hình ảnh ông bà, 
bố mẹ, anh chị; 
đồ dùng trong gia 
đình; ngôi nhà; 
cô giáo 
- Các nguyên vật 
liệu: giấy màu, 
xốp màu, đề can, 
len, vải vụn, lá 
cây..

x

x

x

x

x

x

x



Phân phối vào nhánhT
T

Tên góc 
chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong 

góc chơi
Chuẩn bị N1 N2 N3

Điều 
chỉnh

- Sử dụng một số kỹ năng xé 
dán (xé dán, xé vụn) để tạo ra 
sản phẩm

- Biết cách phết hồ dán để 
dán trang trí.

- Cắt 1 đoạn thẳng 10 cm

- Trang trí chiếc 
đĩa

- Dán hoa tặng 
mẹ
- Trang trí bưu 
thiếp tặng cô

- Cắt rèm cửa, 
Dán vòng tặng cô

- Mẫu vòng tay, 
dây, ống hút cắt 
ngắn, giấy màu, 
lá cây, len sợi, 
keo dán, khăn lau 
tay…
- Mẫu chiếc đĩa, 
giấy vẽ có sẵn 
chiếc đĩa, giấy thủ 
công, keo dán, 
khăn lau tay.
- Mẫu bưu thiếp, 
hình (bông hoa, 
lá, trái tim…), 
keo cho trẻ dán

- Giấy màu, kéo, 
keo dán, khăn lau 
tay

x

x

x

x

x

Âm 
nhạc

- Trẻ biết hát và dùng một số 
dụng cụ âm nhạc để biểu diễn
- Biết vận động theo giai điệu 
bài hát

- Biểu diễn các 
bài hát: Cả nhà 
thương nhau, 
Nhà của tôi, cô 
và mẹ...

- Một số dụng cụ 
âm nhạc: micro, 
trống, sắc xô…

x x x



Phân phối vào nhánhT
T

Tên góc 
chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong 

góc chơi
Chuẩn bị N1 N2 N3

Điều 
chỉnh

- Trẻ biết chơi cùng cô và 
hứng thú chơi các trò chơi 
âm nhạc

- Chơi trò chơi 
âm nhạc: Ai 
nhanh nhất, tai ai 
tinh…

- Mũ chóp x x x

4
Góc
Học 
tập

Toá
n

- Trẻ biết ghép đôi

- Quan tâm đến số lượng và 
biết đếm trên các đối tượng 
giống nhau, đếm đến 2 và 
đếm theo khả năng
- Biết so sánh 2 đối tượng về 
chiều cao và nói được các từ 
so sánh
- Trẻ biết sử dụng các hình 
hình học để chắp ghép

- Trẻ nói được tên của bố, 
mẹ, các thành viên trong gia 
đình và địa chỉ gia đình khi 
được hỏi, trò chuyện, xem 
ảnh về gia đình 

- Ghép cặp đôi 
tương ứng
- Đếm đến 2, 
đếm theo khả 
năng
- Đếm và nối số 
lượng hình cho 
đúng
- Bé so sánh cao 
hơn- thấp hơn; 
bằng nhau

- Ghép hình ông 
bà, bố mẹ, anh 
chị bằng hình 
vuông, tròn, tam 
giác, chữ nhật ; 
- Ghép ngôi nhà.
- Xem tranh ảnh 
về các thành viên 

- Mẫu của cô. 
Hình ảnh: bát - 
thìa;… 
- Hình ảnh một số 
đồ dùng gia đình 
cho trẻ đếm. 
Tranh cho trẻ 
đếm và nối số 
lượng
- Hình ảnh thành 
viên gia đình, cây 
hoa cho trẻ so 
sánh.
- Mẫu thao tác 
chắp ghép
- Một số hình 
vuông, chữ nhật 
cho trẻ chắp ghép
- Lô tô, tranh ảnh 
các thành viên 

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



XÁC NHẬN CỦA BGH                                                                              GIÁO VIÊN

Phân phối vào nhánhT
T

Tên góc 
chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong 

góc chơi
Chuẩn bị N1 N2 N3

Điều 
chỉnh

trong gia đình, 
đồ dùng gia đình

trong gia đình, đồ 
dùng gia đình

5 Góc 
sách

- Biết nhìn vào tranh minh 
họa và gọi tên nhân vật trong 
tranh - Có hành vi giữ gìn và 
bảo vệ sách

- Bé đọc sách 
truyện 

- Tranh truyện 
cho trẻ kể

x x x

6
Góc 
kỹ 

năng

- Trẻ biết tự cài, cởi cúc to Bé cài, cởi cúc áo Áo có cúc to cho 
trẻ tập cài, cởi cúc 
áo

x x x
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